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Phải hiểu khái niệm về sự "‘Tái Sanh’"  
trong Phật Giáo như thế nào? 

bài viΔt cνa Vi�O�Q�����)i H�Uc Ph�5t Giáo Âu Châu 
(http://www.bouddhisme-universite.org/node/295) 

Hoàng Phong chuyển ngữ 

 
Vài lời giới thiệu của người dịch: 
 Bài viết dưới đây của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu nêu lên một 
vấn đề thật căn bản và then chốt trong giáo lý Phật Giáo, đấy là sự ‘Tái 
Sanh’. Một số người cho rằng muốn tin vào luân hồi hay sự ‘Tái Sanh’ thì 
cũng cần phải có một niềm tin nào đó mang tính cách tôn giáo, thế nhưng 
đối với người Phật Giáo thì ‘Tái Sanh’ là một sự kiện hiển nhiên. Nếu 
không có hiện tượng ‘Tái Sanh’ thì thế giới này quả là một thế giới hoàn 
toàn phi lý. 
 Thật ra thì bài viết của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu cũng chỉ 
chọn và trích ra một vài đoạn ngắn trong một quyển sách của một học giả 
Phật giáo là Didier Treutenaere để gom lại thành một tài liệu nhỏ về chủ đề 
trên đây. Theo bài viết cho biết thì hiện nay có một vài học giả Phật Giáo 
kể cả một số người tu tập Phật Giáo có khuynh hướng "cải tiến" Phật Giáo 
đã chủ trương loại bỏ bớt một số "tín điều" không cần thiết trong giáo lý có 
thể đã được thêm thắt trên dòng lịch sử phát triển của Phật Giáo, và cũng 
theo bài viết này thì đại diện cho khuynh hướng "cải tiến" là Stephen 
Batchelor và Buddhadasa Bhikkhu. Trước khi đi vào quyển sách, chúng ta 
hãy điểm qua đôi dòng về hai vị này cùng nhà phê bình Didier 
Treutenaere. 
 Stephen Batchelor sinh năm 1953 tại Tô Cách Lan (Scotland), vùng 
bắc nước Anh và khi vừa được 19 tuổi đã tìm đến tận Dharamsala, nơi tạm 
trú của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma ở Bắc Ấn Độ để tu học Phật Pháp. Trong dịp 
này ông may mắn được gặp thiền sư S.N. Goenka sau một khóa tu thiền. 
Năm 21 tuổi ông được thụ phong Tỳ-kheo và cũng là một đệ tử thân cận 
nhất của vị đại sư Tây Tạng Geshe Rapten. Năm 1981 ông sang Hàn Quốc 
để học thiền với một vị Thiền sư rất nổi tiếng là Kusan Sunim. Sau đó ông 
trở lại Âu Châu tiếp tục tu tập, giảng dạy và nghiên cứu thêm tại các trung 
tâm Phật Giáo Tây Tạng quan trọng nhất ở Âu Châu. Ông viết rất nhiều về 
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Phật Giáo và cũng là một nhà dịch thuật kinh sách bằng ngôn ngữ Tây 
Tạng và Pali. Trong số các sách của ông thì có quyển "Phͻt Giáo V̯ιt 
Thoát KhΥi C§c T²n ņiΖu" ("Le Bouddhisme libéré des croyances", Nxb 
Bayard, 2004. Ấn bản tiếng Anh: "Buddhism without Beliefs", Ray Inc, 
1997) được xếp vào loại sách "bán chạy nhất" (best-seller) và đã gây ra 
nhiều tiếng vang, chỉ trích cũng có mà tán dương cũng có. 
 Vị thứ hai được bài viết xếp vào số những người chủ trương tân tiến 
hóa Phật Giáo là vị đại sư người Thái Lan Buddhadasa Bhikkhu (1906-
1993). Ông xuất gia khi vừa được hai mươi tuổi và tu học tại một ngôi 
chùa ở thủ đô Bangkok nhưng sau đó thì trở về quê ở miền nam Thái lan 
để tu tập một mình. Năm 1956 ông được mời giảng dạy Phật Pháp cho một 
khóa đào tạo các thẩm phán Thái Lan, và các bài giảng của ông trong dịp 
này đã được gom lại thành một quyển sách nhỏ. Một vị Tỳ-kheo người Úc 
tu học tại Thái Lan đã dịch quyển sách này ra tiếng Anh vào năm 1961 với 
tựa đề là  "QuyΘn sách cho Nhân Loͧi" ("The Handbook for Mankind"). 
Quyển sách này hiện nay rất nổi tiếng, vì cách nay đã nhiều năm thế mà ấn 
bản bằng tiếng Thái đã được phát hành trên 100.000 quyển. Ngoài lãnh thổ 
Thái Lan ra thì quyển sách này cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác 
nhau, và chỉ riêng ấn bản tiếng Anh bán trên Internet qua Amazone tính 
đến cuối năm 2011 cũng đã vượt ba-triệu-năm-trăm-ngàn cuốn và là quyển 
sách bán được nhiều nhất của "cửa hàng" Amazon hiện nay. 
 Sau hết là người đã bài bác các quan điểm "cấp tiến" của hai vị trên 
đây, và là tác giả của quyển sách mà Viện Đại học Phật Giáo Âu Châu đã 
trích dẫn để soạn thảo ra bài viết này.  Didier Treutenaere một học giả Phật 
Giáo, triết gia và giáo sư đại học, và cũng là một nhân viên cao cấp của Bộ 
Giáo Dục Đại Học và Khảo Cứu của nước Pháp. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ 
Triết học tại đại học Sorbonne (Paris),  là chuyên gia về Phật Giáo Nguyên 
Thủy, đã dịch thuật nhiều kinh sách ngôn ngữ Pali, và cũng là thành viên 
của hội Phật Học rất danh tiếng của Thái Lan là Siam Society (Bangkok). 
Quyển sách của ông mang tựa đề "Phͻt Giáo và sχ tái-sinh theo tông phái 
Theravada" ("Bouddhisme et re-naissance selon la tradition Theravada", 
Nxb Asia Religion, 2009, 599 tr.) 
 Dưới đây là phần dịch thuật, gồm vài lời giới thiệu của Viện Đại Học 
Phật Giáo Âu Châu, phần tài liệu, và sau hết thì người dịch cũng xin góp 
thêm một vài lời ghi chú nhỏ. 
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 1     2    3 
1- Stephen Batchelor,  2 - Buddhadasa Bhikkhu,  3 - Didier Treutenaere 

   

 1      2          3 
 

1- "Phͻt Giáo v̯ιt tho§t c§c t²n ĽiΖu" (Stephen Bachelor) 
2- "QuyΘn sách cho Nhân Loͧi" (Buddhadasa Bhikkhu)  
3- "Phͻt giáo và sχ Tái-sinh theo tông phái Theravada" (Didier 
Treutenaere) 
 

Lời giới thiệu của viện  Đại Học Phật Giáo Âu Châu: 
 Vấn đề ‘Tái Sanh’ trong giáo lý Phật Giáo thường gây ra nhiều cuộc 
tranh luận, nhất là từ khi Phật Giáo được truyền bá vào thế giới Tây 
Phương... Phải chăng ‘Tái Sanh’ là một khái niệm đặc thù của Phật Giáo 
hay đấy chỉ là một sự tin tưởng rất phổ biến tại Ấn Độ mà Đức Phật đã 
"ghép thêm" vào giáo lý của Ngài? Vậy có nên tin vào sự ‘Tái Sanh’ hay 
chỉ nên xem đấy là một chủ thuyết cần phải xét lại? Sự ‘Tái Sanh’ có đúng 
là một sự tiếp nối liên tục của nhiều kiếp sống sinh học khác nhau hay là 
trái lại đấy chỉ là các thể dạng tâm thần khác nhau có thể (hay không có 
thể) xảy ra cho mỗi cá thể con người ngay trong kiếp sống hiện tại này?  
 Nếu người Tây Phương đã từng tỏ ra ít nhiều e dè khi phải chấp nhận 
đúng với những gì đã được mô tả trong giáo lý Phật Giáo về "chu kỳ bất 
tận của sự sinh và cái chết" tức là sự luân hồi (samsâra), thì cũng không 
nên xem đó làm một điều khó hiểu. Nền văn hóa của chúng ta (tοc là cνa 
ng̯γi T©y Ph̯̭ng) - từng chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Hy Lạp 
cũng như tín ngưỡng độc thần - nên đã quen tưởng tượng ra một kiếp sống 
duy nhất "trên địa cầu" này và sau kiếp sống ấy thì biết đâu cũng có thể sẽ 
được tiếp nối bởi một sự vĩnh hằng... Thật ra thì chủ đề này cũng là một 
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chủ đề tranh cãi tại Á Châu, và kể cả đối với những người Phật Giáo nữa - 
ít nhất thì cũng đã bắt đầu từ giữa thế kỷ XX.  
 Trong quyển sách "Phͻt Giáo và vͫn ĽΖ ‘Tái Sanh’ theo tông phái 
Theravâda" thật phong phú của ông, Didier Treutenaere đã dành trọn một 
chương mang tựa đề là: "Sχ hͫp d͵n và các nέ lχc nh΄m phν nhͻn sχ ‘Tái 
Sanh’". Trong chương này ông phân tích hai đường hướng khá đối nghịch 
nhau - và cả hai đều được chấp nhận bởi những người theo Phật Giáo: một 
đường hướng thì được một học giả người Anh là Stephen Batchelor bênh 
vực, và một đường hướng khác thì do một vị thầy người Thái Lan là 
Buddhadasa chủ trương. Chúng tôi (ņͧi HΣc Phͻt Giáo Âu Châu) xin trích 
dẫn dưới đây các luận cứ của các vị ấy. 

 
 

Sự hấp dẫn và các nỗ lực phủ nhận sự ‘Tái Sanh’ 
 Dưới đây là các trích dẫn được chọn lọc trong quyển "Phͻt Giáo và 
sχ ‘Tái Sanh’ theo tông phái Theravadâ" của Didier Treutenaere, tr. 499-
539) [chúng tôi không trích dẫn ra đây tất cả các ghi chú của tác giả cũng như phần thư tịch] 
 Sự thật về sự ‘Tái Sanh’ và các lãnh vực đa dạng của sự ‘Tái Sanh’ 
(các cõi luân hΩi hay tam giαi, hay lλc Ľͧo) không nhất thiết được tất cả 
mọi người chấp nhận. 
 Ngay từ thời kỳ của Đức Phật cũng đã từng có nhiều người không tin 
vào các chuyện ấy, sự kiện này được chứng minh bằng giai thoại được ghi 
chép trong kinh điển như sau:  

Một hôm Âyasmâ Lakkhana (Th̯ιng TΣa Lakkhana) và Ma-ha Mục 
Kiền Liên (Mahâmoggallâna) cùng đi chung với nhau, và bất chợt Mục 
Kiền Liên mỉm cười; Thượng Tọa Lakkhana bèn hỏi Mục Kiền Liên sao 
lại cười như thế, Mục Kiền Liên cho biết là lúc này không thuận tiện để trả 
lời cho câu hỏi ấy, phải đợi khi nào có Đức Phật hiện diện thì mới nên nêu 
lên câu hỏi ấy. Sau đó khi có mặt Đức Phật thì vị Thượng Tọa lập lại câu 
hỏi trên đây, và lúc ấy Mục Kiền Liên mới đáp lại như sau: "Tôi mΞm c̯γi 
vì vào lúc Ľ· tôi trông thͫy mίt bί x̯̭ng bay tr°n kh¹ng trung; h¨ng Ľ¨n 
kên kên, quͧ, diΖu h©u ĽuΫi theo và mΫ hai b°n s̯γn, khiΔn cho bί x̯̭ng 
kêu thét lên vì Ľau Ľαn. Tôi chιt nghǫ: thͻt hΔt sοc kȢ quái là mίt con 
ng̯γi lͧi có thΘ mang mίt hình t̯αng nh̯ thΔ!"  

Đức Phật bèn bảo rằng: "Nh̯ Lai cȈng tr¹ng thͫy c§i con ng̯γi ͫy, 
thΔ nh̯ng Nh̯ Lai không nói ra mà thôi, chΆng qua là vì ng̯γi ta có thΘ 
sΒ không tin" (bί x̯̭ng v¨ nhυng con k°n k°n... t̯ιng tr̯ng cho c§i chΔt, 
thΔ nh̯ng c§i chΔt ͫy v͵n còn biΔt Ľau Ľαn và kêu la, tοc có nghǫa là v͵n 
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còn mang mίt hình thοc cνa mίt "sχ sΧng" n¨o Ľ· d̯αi mίt thΘ dͧng 
khác, và cái thΘ dͧng kh§c Ľ· Ľã thu hút nhυng con kên kên t̯̭ng tχ nh̯ 
mίt xác chΔt - ghi chú thêm cνa ng̯γi dΠch).  
 Thế nhưng sự kiện trên đây (vΖ các thΘ dͧng hiΜn hυu sau khi chΔt và 
sχ ‘Tái Sanh’) lại trở thành một chủ đề tranh cãi thật gay gắt giữa những 
người Phật Giáo với nhau, dù đấy là những người xuất gia hay cư sĩ, và 
nhất là từ giữa thế kỷ XX đến nay. Sự tranh cãi đó đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến quan điểm của một số người tu tập Phật Giáo cũng như các cảm 
tình viên Phật Giáo khiến họ không tránh khỏi ý nghĩ cần phải cải cách lại.  
 

Các khuynh hướng phủ nhận và thu gọn 
 Khái niệm về sự ‘Tái Sanh’ và các lãnh vực hiện hữu (tοc tam giαi 
gΩm: dλc giαi, sͽc giαi và vô sͽc giαi) quả thật là những gì khó chấp nhận 
đối với những người chịu ảnh hưởng vật chất, duy lý và khoa học chủ 
nghĩa. Trong trường hợp nếu cho rằng Kinh sách ghi chép trung thực 
những lời giáo huấn của Đức Phật thì hoặc là Đức Phật sai lầm vì bị vướng 
mắc trong sự tin tưởng rất phổ biến vào thời bấy giờ (sχ ‘Tái Sanh’), hoặc 
vì một lý do chánh đáng hơn tức là Đức Phật cố tình thuyết giảng như thế 
để thích nghi với những người đến nghe mà ít ra là phần đông trong số đó 
là những người không đủ sức hiểu được căn bản giáo lý đích thật ẩn chứa 
bên dưới những hình ảnh ẩn dụ được sử dụng nhằm mục đích thuyết giảng. 
Trường hợp thứ hai là nếu Kinh sách ghi chép sai những lời thuyết giảng 
của Đức Phật (cȈng xin nhͽc thêm là kinh sách b΄ng chυ viΔt chΞ xuͫt hiΜn 
vài trŁm nŁm sau khi ņοc Phͻt Ľã tΠch diΜt) bằng cách pha trộn thêm các 
sự tin tưởng sai lầm nhằm vào mục đích giáo dục (thu hút và cͩnh giác 
ng̯γi nghe) hoặc đơn giản thì đấy chỉ vì sự lầm lẫn của một số đệ tử còn 
quá yếu kém. 
 Có nhiều Phật tử Tây phương có khuynh hướng chỉ quan tâm đến các 
khía cạnh duy lý của Phật Giáo và đồng thời thì cũng có nhiều người Phật 
Giáo Á Châu cảm thấy ít nhiều ái ngại đối với các thứ "huyền thoại" của 
họ (tοc khái niΜm vΖ sχ ‘Tái Sanh’), và những người này đã chọn cách giải 
thích thứ hai trên đây (tοc là cho r΄ng Kinh sách ghi chép sai). Vì không 
thể chấp nhận toàn bộ Đạo Pháp (tοc không tin vào sχ ‘Tái Sanh’) nên họ 
đã tìm cách biện minh cho quan điểm của họ bằng ba cách hay ba con 
đường như sau: 
 - con đường "cổ điển": tức là loại bỏ khái niệm đó (sχ ‘Tái Sanh’) 
như là một thứ được thêm thắt mang tính cách huyền thoại và truyền thống 
dân gian, hoặc nếu đấy là những gì nguyên thủy thì nhất định đã bị lỗi thời. 
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 - con đường "biểu trưng": tức là xem các khái niệm ấy như là những 
hình ảnh ẩn dụ, các lãnh vực hiện hữu (dλc giαi, sͽc giαi và vô sͽc giαi) 
chỉ có mục đích duy nhất là dùng để chỉ định các thể dạng tâm thần và các 
cách hành xử cần phải tránh (tοc kh¹ng Ľ̯ιc phͧm v¨o c§c h¨nh Ľίng 
thiΔu Ľͧo Ľοc ĽΘ tránh khΥi phͩi "‘Tái Sanh’" vào nhυng cõi hiΜn hυu 
"thͫp k®m" h̭n - tóm lͧi là nh΄m vào mλc Ľ²ch gi§o dλc - ghi chú thêm 
cνa ng̯γi dΠch).  
 - con đường "tân tiến": tức là con đường chịu ảnh hưởng của "tâm lý 
chủ nghĩa" (giͩi thích tͫt cͩ b΄ng tâm lý hΣc) thuộc khối văn hóa và ngôn 
ngữ Anh quốc (anglo-saxon), nhằm "thu ngắn" chu kỳ ‘Tái Sanh’ và các 
thể dạng hiện hữu (tam giαi) bằng cách đơn giản xem đấy như là một quá 
trình vận hành thật tinh tế của các thể dạng tâm thần khác nhau. 
 Cả ba con đường trên đây đều nhằm vào mục đích phủ nhận, lẽ tất 
nhiên là bằng nhiều cách khác nhau, bất cứ một sự hiện hữu nào thuộc phía 
trước hay phía sau sự hiện hữu hiện tại, nhất là đương nhiên không công 
nhận các thể dạng phía trước và phía sau ấy mang hình tướng con người 
hay thú vật (có nghǫa là chΞ có hình t̯αng con ng̯γi hiΜn tͧi mang các thΘ 
dͧng tâm thͭn khác nhau, cái hình t̯αng Ľ· kh¹ng ‘Tái Sanh’ tρ mίt thΘ 
dͧng con ng̯γi hay thú vͻt nào tr̯αc Ľ· v¨ cȈng sΒ không ‘Tái Sanh’ ra 
mίt thΘ dͧng con ng̯γi hay thú vͻt khác sau này. Xin hiΘu Ľͫy là cách mà 
Didier Treutenaere gián tiΔp "diΚn Ľͧt" lͧi theo sχ hiΘu biΔt cνa mình ĽΘ 
chΞ tr²ch quan ĽiΘm "cͫp tiΔn" vΖ sχ thu ngͽn - reductionism - các chu kȢ 
‘Tái Sanh’ - ghi chú thêm cνa ng̯γi dΠch). Cả ba con đường ấy đều nhắm 
vào mục đích tạo ra một vị thế vững vàng hơn trên bình diện lý trí, do đó 
dù cố tình hay vô ý thì đấy cũng sẽ là một sự "vi phạm" vào những gì đã 
được ghi chép trong kinh sách về các vấn đề này, và đấy cũng có thể xem 
như là mặc nhiên chấp nhận một sự hiểu biết thiếu sót về Đạo Pháp. Dù 
không chính thức thú nhận, thế nhưng các con đường ấy đã tiến đến rất gần 
với "chủ nghĩa hư vô" (annihilism) mà Đức Phật đã bác bỏ, do đó các quan 
điểm ấy không thể nào có thể xem là các quan điểm Phật Giáo được.  
 
Một con đường tu tập Phật Giáo không cần đến"đức tin" 

 Một hình thức biến dạng mang tính cách "Triết học" đã được hình 
thành từ các nỗ lực dai dẳng [nhằm phủ nhận sự hiện hữu thật sự của hiện 
tượng ‘Tái Sanh’] với mục đích phân biệt và tách rời việc "tu tập Đạo 
Pháp", tức giáo huấn của Đức Phật dưới hình thức một sự tập luyện hầu 
mang lại sự giải thoát khỏi khổ đau, ra khỏi "Phật Giáo" dưới hình thức tín 
ngưỡng nhằm mang lại một nguồn an ủi có tính cách tôn giáo cho người tu 
tập và một sự ổn định cho xã hội. Chủ thuyết này chủ yếu được Stephen 
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Batchelor phát động tại Tây Phương [nhất là qua quyển sách "Phͻt Giáo 
v̯ιt thoát các tín ĽiΖu" - "Bouddhisme libéré des croyances"]. Theo tư 
tưởng gia người Anh này thì các hình thức tôn giáo và các tín điều bao 
trùm lấy Phật giáo được truyền bá từ trước đến nay chẳng có một chút liên 
hệ mật thiết nào đến phần cốt tủy của giáo lý mà Đức Phật đã đưa ra: đấy 
chỉ là những gì thuộc vào các nền văn hóa Á Châu nơi mà Phật Giáo đã 
được phát sinh và bành trướng. Nếu những thứ ấy đã tỏ ra hữu ích phần 
nào vào các thời kỳ xa xưa (giúp quͩng bá ņͧo Pháp v¨ gi¼p ņͧo Pháp 
Ľ̯ιc quͩng Ľͧi quͭn chúng chͫp nhͻn dΚ d¨ng h̭n) thì ngày nay chúng 
đã mất hết tính cách trợ lực đó mà hơn nữa lại còn trở thành một thứ 
chướng ngại. Nếu thật sự mong muốn cho Đạo Pháp có thể mang lại một 
giải pháp để thay thế cho cách suy nghĩ và các giá trị đã hoàn toàn thất bại 
tại Tây phương thì Đạo Pháp phải được tách rời ra khỏi bộ máy tôn giáo và 
phải được tu chỉnh lại dưới một hình thức phi-giáo-điều (séculier / secular 
- có thΘ hiΘu nh̯ l¨ thΔ tλc) thật tinh khiết. 
 Chủ trương của đường hướng này là "Đạo Pháp không phải là một 
thứ gì để cho người ta phải tin vào đấy mà đúng hơn là để mang ra thực 
hành". Đấy cũng là ý nghĩa trong câu chuyện về mũi tên tẩm thuốc độc, tức 
là thay vì bận tâm đến các cuộc tranh biện siêu hình (ai l¨ ng̯γi bͽn mȈi 
tên và loͧi thuΧc Ľίc n¨o Ľã Ľ̯Σc d½ng ĽΘ tͯm v¨o Ľͭu mȈi tên) thì Đức 
Phật đã chọn sự yên lặng và cho biết là Ngài chỉ giảng dạy "về khổ đau và 
sự chấm dứt khổ đau" mà thôi (nhΫ bΥ mȈi t°n v¨ bŁng b·). Do đó Stephen 
Batchelor nghĩ rằng Phật Giáo đích thật phải được xem là một "chν thuyΔt 
bͫt khͩ tri mang tính cách hiΜn sinh và trΠ liΜu" (nói nôm na Ľͫy là mίt 
chν thuyΔt "chν tr̯̭ng phͩi chυa trΠ ngay b΄ng h¨nh Ľίng và không lôi 
thôi gì cͩ") và nếu đã là Phật Giáo đích thật thì không được đòi hỏi Đạo 
Pháp phải giải đáp các câu hỏi đại loại như: "Chúng ta tρ Ľ©u ĽΔn? Chúng 
ta Ľi vΖ Ľ©u? C§i gì xͩy ra sau khi chΔt?" 
 Batchelor nghĩ rằng khi Đức Phật nêu lên vấn đề ‘Tái Sanh’ thì, một 
mặt thì nhất thiết đấy chỉ là cách mà Ngài "chọn các hình ảnh biểu trưng, 
các cách trình bày ẩn dụ và các biểu tượng quen thuộc vào thời đại của 
Ngài", một mặt khác thì Ngài "chấp nhận" các ý nghĩ về ‘Nghiệp’ (kamma) 
và sự ‘Tái Sanh’, thế nhưng tất cả những thứ ấy chỉ là các phương tiện cần 
thiết cho việc giảng dạy; Batchelor và các học giả Phật học "tân tiến" 
không còn bắt buộc phải chấp nhận các thứ "chủ thuyết siêu hình" ấy nữa. 
Batchelor không dứt khoát bài bác khái niệm về sự ‘Tái Sanh’ mà ông chỉ 
tuyên bố rằng cách tiếp cận thẳng thắn nhất đối vấn đề này là phải thú nhận 
là chúng ta không biết gì hết.  
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 Nhằm biện minh cho các cách "bình giải" và chủ trương "duy lý hóa" 
Đạo Pháp của mình, Batchelor đã đưa ra cả một lô các luận chứng, thế 
nhưng các luận chứng ấy chỉ nêu lên được một sự mạch lạc nào đó giới hạn 
trong khuôn khổ của một số trích dẫn được cân nhắc cẩn thận và được đơn 
giản hóa một cách quá đáng bằng một cách dịch thuật thiên vị. Các thí dụ 
của ông chỉ có tính cách gợi ý, chẳng hạn như cách ông giải thích thí dụ về 
mũi tên tẩm thuốc độc và sự yên lặng của Đức Phật, đấy là luận cứ thứ 
nhất chứng minh cho ý kiến vừa trình bày trên đây: quả đúng là Đức Phật 
không trả lời các câu hỏi mang tính cách triết học siêu hình, thế nhưng thật 
ra thì sự yên lặng ấy chỉ liên quan đến các vấn đề vô ích; bởi vì như chúng 
ta đã thấy trong các kinh sách đầy ắp những lời giáo huấn liên quan đến 
các chủ đề mà Batchelor cố tính nhắm mắt làm ngơ: thí dụ như dòng lưu 
chuyển của sự ‘Tái Sanh’, các lãnh vực ‘Tái Sanh’ (tam giαi), các quy luật 
vận chuyển và hướng dẫn dòng lưu chuyển đó, các phép luyện tập Thiền 
định nhằm giúp đạt được các lãnh vực hiện hữu khác nhau... Cách hiểu biết 
dưới đây về "Bốn Sự Thật Cao Quý" của Batchelor sẽ là luận cứ thứ hai 
(cho thͫy các luͻn cο cνa ông không vυng chͽc): 

"Batchelor cho rằng các Sự Thật (Tο DiΜu ņΔ) (trong bài thuyết 
giáo đầu tiên của Đức Phật) "không nhất thiết là các đề xuất dùng 
để tin, nhưng thật ra là những thách đố cần phải thực hiện trên 
phương diện thực hành". Điều này chỉ đúng có một phần, bởi vì nếu 
muốn mang ra ứng dụng thì trước hết cũng phải tin vào các Sự Thật 
ấy; nói một cách chính xác hơn thì đấy chỉ vì Batchelor đã bất chấp 
đến các chủ đích nêu lên trong một bối cảnh rõ rệt của những Sự 
Thật ấy, đấy là sự mong cầu tìm được sự giải thoát khỏi vòng ‘Tái 
Sanh’ bất tận. Nếu muốn giải thích khác hơn ý nghĩa nguyên thủy 
của "Bốn Sự Thật Cao Quý" mà Đức Phật và các người được nghe 
giảng (c§c ĽΜ tσ cνa ņοc Phͻt) đã đặt hết sự tin tưởng của mình 
vào đó [...] thì nhất định sẽ khiến cho các điểm trọng yếu phải biến 
thể, và đấy cũng chính là cách mà Batchelor đã giải thích về Sự 
Thật Thứ Nhất như một thứ "lo âu mang tính cách hiện sinh" 
(angoisse existentielle / existential anguish). Đối với Đức Phật và 
căn bản giáo lý của Ngài thì dukkha (khΫ Ľau) trước hết phải mang 
ý nghĩa của một sự hình thành liên tục trong cái vòng xoay tròn bất 
tận của sự ‘Tái Sanh’; chính vì thế nếu đem tách rời ‘Bốn Sự Thật 
Cao Quý’ ra khỏi ý nghĩa của sự ‘Tái Sanh’ thì sẽ là cách làm mất 
đi chiều sâu và ý nghĩa nguyên thủy của các Sự Thật ấy" (trên đây là 
phần trích dẫn dựa theo bài viết của Bhikkhu Bodhi mang tựa đề là A Review of 
"Buddhism without Beliefs", trong Journal of Buddhist Ethics, Vol. 5, 1998). 
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 Tách rời Đạo Pháp ra làm hai hướng: một hướng là sự "thực hành" 
(luyΜn tͻp) và một hướng là các đặc tính "tôn giáo" thì quả thật không phải 
là chuyện dễ dàng như một số tư tưởng gia thường nghĩ. Dù cho các phép 
tu tập Phật Giáo thật hết sức khác biệt nhau, từ các cách tuân thủ đạo đức 
đơn giản và các thứ nghi lễ (r̯γm rà) cho đến các phép thiền định thật sâu 
xa, thế nhưng tất cả đều đúng với con đường (tοc l¨ ņͧo Pháp). Thật vậy 
Đức Phật thiết đặt một nền giáo lý theo phương cách "tuần tự" 
(anupubbîkathâ): "Đại dương có một bờ dốc thoai thoải, thế nhưng sự 
chênh lệch thì gồm có nhiều bậc thềm, sự cách biệt chỉ có tính cách đột 
ngột trong một phạm vi thật qui mô mà thôi. Tương tự như thế "Luật Tạng 
trong Đạo Pháp" ("Dhamma-Vinaya") cần phải được thực hành một cách 
tuần tự, và kết quả cũng theo đó mà sẽ được dần dần mang lại, tất cả gồm 
chung trong một sự thăng tiến tuần tự, và sự phát huy trí tuệ cũng chỉ có 
thể thực hiện được bằng một sự luyện tập lâu dài" [trích trong kinh 
Uposatha-sutta] (có nghǫa là dù tu tͻp b΄ng nhυng phép luyΜn tͻp cŁn bͩn 
, chΆng hͧn  nh̯ giυ giαi, nghi lΚ... hay thͻt cao nh̯ c§c ph®p thiΖn ĽΠnh 
thì tͫt cͩ ĽΖu Ľ¼ng, v¨ sχ khác biΜt duy nhͫt chΞ là... lâu hay mau thΔ thôi - 
ghi chú thêm cνa ng̯γi dΠch). 
 Ngoài ra không có một thành phần nào của con đường, kể cả những 
giai đoạn sơ đẳng nhất, đòi hỏi đến một đức tin mù quáng; động cơ thúc 
đẩy sự thăng tiến đều dựa vào sự tương quan biện chứng (relation 
dialectique / dialectic relation - mίt sχ t̯̭ng quan hιp lý) giữa kinh 
nghiệm cá nhân và lòng tin tưởng hướng vào Phật, Pháp và Tăng (và đấy 
cũng là ý nghĩa của việc "quy y"): nếu muốn tu tập Phật Giáo thì ít ra cũng 
phải có một sự thúc đẩy nào đó, và vì lý do không có một động lực cụ thể 
nào mang lại sự thúc đẩy ấy, cho nên nếu muốn bước một bước quyết định 
vào con đường Phật Pháp thì khởi sự cũng phải cần đến một sự thu hút nào 
đó dưới hình thức xúc cảm, chẳng hạn như trước vẻ trong sáng và thanh 
thản của một pho tượng Phật, hoặc những nét đẹp của nghi lễ, hay là một 
bầu không khí an bình tỏa rộng từ một vị Tỳ kheo.  
 Nếu muốn bước cái bước đầu tiên ấy để trở thành một người "Phật 
tử", thì người tân đồ đệ phải nhận thức được một cách thật tự nhiên ý nghĩa 
của "Sự Thật Cao Quý" thứ nhất là gì. Đấy là sự đau khổ cùng khắp mà 
người tân đồ đệ sẽ dần dần khám phá ra sau này tất cả sự phức tạp của nó 
(từ những thứ đớn đau thô thiển nhất cho đến những khổ đau của sự hiện 
hữu khi đã ý thức được thế nào là vô thường), nhờ đó người ấy cũng sẽ tự 
mình nhìn thấy được sự bao quát, chiều sâu và tích cách thực dụng của 
Đạo Pháp, hầu đặt hết lòng tin của mình nơi Đức Phật và để đương nhiên 
chấp nhận tính cách vững chắc trong những lời giáo huấn của Ngài, dù cho 
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trong lúc này thì mình chưa có thể mang ra để chứng nghiệm ngay bằng 
những kinh nghiệm của chính mình. Mỗi bước trên con đường đều sẽ phải 
được tiến hành theo phương cách đó: chẳng hạn như những kinh nghiệm 
đầu tiên về thiền định sẽ giúp mang lại một thứ tiền vị về những gì sẽ mang 
lại cho mình sau này qua những sự luyện tập tâm thức sâu xa hơn, và nhờ 
đó một "lòng tin" sẽ hiển hiện. Đấy là một cách vững tin rằng rồi đây các 
giai đoạn thiền định sau này sẽ phải đưa mình đến mục đích mà Đức Phật 
đã nêu lên, dù cho trong lúc này thì mình chưa đủ khả năng kiểm chứng 
được ngay đi nữa. 
 Có lẽ cũng nên nhân dịp này để nêu lên một vài nhận xét về quan 
điểm khá lạ lùng của Stephen Batchelor về thiền định (tuy rằng chúng ta 
cũng không thể biết được là sự lạ lùng ấy là hậu quả hay là nguyên nhân đã 
khiến phát sinh từ các quan điểm của ông). Ông giải thích rằng nhờ vào sự 
khai triển sự tập trung và sự chú tâm mà quá trình thiền định sẽ chuyển 
thành một sự thắc mắc sâu xa và dai dẳng trong từng thể dạng của sự cảm 
nhận, đến độ khiến cho người hành thiền bị tràn ngập bởi một sự bối rối 
thật sâu xa bao trùm cả con người mình. Đối với Batchelor "sự thắc mắc 
mang tính cách bối rối đó tự nó chính là con đường trung tâm", một con 
đường không nhằm tìm kiếm một lời giải đáp nào hay một mục đích nào 
cả. Những gì do Batchelor mô tả quả thật hoàn toàn trái ngược lại với 
những lời giảng dạy của Đức Phật, vì Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta là 
việc thiền định nhất thiết phải đưa đến sự hiểu biết trực tiếp về bản chất 
đích thật của mọi sự vật, một sự hiểu biết nhằm vào mục đích nhổ bỏ tận 
gốc rễ mọi sự nghi ngờ. Thêm một lần nữa, tất cả những gì vừa trình bày 
cho thấy là điểm khởi đầu sẽ cho biết trước điểm sẽ đến: nếu Batchelor 
đương nhiên khởi đầu bằng cách chủ trương một tình trạng bất khả tri thật 
cực đoan thì nhất định ông cũng sẽ mở ra cho chúng ta một viễn ảnh tràn 
ngập những nghi ngờ. Trong khi đó thì một người Phật tử lại phải đặt hết 
lòng tin của mình vào Phật, Pháp và Tăng và phải hành xử phù hợp với 
một "quan điểm đúng đắn" giúp mình bước vào Con Đường của Tám Điều 
Đúng (B§t Ch§nh ņͧo) hầu đạt được sự giải thoát. 
 Xin nêu lên hình ảnh ẩn dụ thật nổi tiếng mà nhiều người đều biết, ấy 
là chiếc bè biểu trưng cho Đạo Pháp. Chiếc bè dùng để vượt lên các ngọn 
sóng (luân hồi - samsâra) và sau đó thì biết đâu cũng nên bỏ nó lại khi đã 
sang được đến "bờ bên kia". Phật Giáo "thiếu lòng tin" thì cũng chẳng khác 
gì khuyên bảo chúng ta đừng chuẩn bị thuyền bè trước khi sang sông để rồi 
sau đó sẽ nhận chìm chúng ta trong dòng nước cuốn với một nỗi lo âu duy 
nhất trong lòng là sắp bị chết đuối đến nơi. Tóm lại khía cạnh lợi ích của 



www.phatgiaodaichung.com  *  Khái niệm "Tái Sanh" - Hoàng Phong dịch *  www.phatgiaodaichung.net 

11 

 

tính cách hiện đại trên đây (tοc nhυng "cͩi tiΔn" do Stephen Batchelor chν 
tr̯̭ng) và chủ đích khi đem ghép nó vào Phật Giáo cần phải được xét lại. 
 

Sự thu ngắn chu kỳ ‘Tái Sanh’ 
và biến nó trở thành những thể dạng tâm thần 

Ch�o thuy�Gt v�I s�y "thu ng�7n" (Reductionism)    
 Chủ thuyết này cho rằng các kiếp ‘Tái Sanh’ và các lãnh vực hiện 
hữu (các cõi luân hΩi) có thể đồng hoá với các thể dạng tâm thần xảy ra 
"tại nơi này" và ngay "trong lúc này" (có ý nói là thuίc vào sχ hiΜn hυu 
hiΜn tͧi). Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì chính nhà sư Thái Lan gần 
đây là Buddhadasa Bhikkhu (1906-1993) là người đầu tiên đã hệ thống hóa 
chủ thuyết này.  
 Có thể Buddhadasa trước hết muốn nhắm vào chủ đích chứng minh 
cho thấy Phật Giáo của những người Thera (tοc là Phͻt Giáo Nguyên Thνy 
Theravada) không đi ngược lại với sự duy lý của khoa học hiện đại, và sau 
đó là giúp những người bình dị có thể tiếp cận dễ dàng hơn với mục đích 
tối thượng của Phật Giáo, tức là Niết-bàn (thχc tΔ có thΘ l¨ ng̯ιc lͧi vαi 
nhυng gì Didier Treutenaere vρa trình bày hay "t̯εng t̯ιng", vì nhυng 
ng̯γi bình dΠ thì ²t quan t©m ĽΔn khía cͧnh duy lý cνa tôn giáo nói chung 
v¨ ĽΧi vαi hΣ thì lòng tin quan trΣng h̭n - ghi chú thêm cνa ng̯γi dΠch). 
Các mục tiêu đó trùng hợp với chủ trương mở cửa và hiện đại hóa xứ sở 
(Thái Lan) theo các tiêu chuẩn Tây Phương và đồng thời cũng trùng hợp 
với sự gia tăng các tầng lớp xã hội đô thị luôn quan tâm tìm cách hòa đồng 
nền Quốc Giáo của họ với lối sống thế tục và các sinh hoạt "kinh tế - xã 
hội" hiện đại, tức có nghĩa là vai trò của "Phật Giáo là giúp cho mọi người 
thành công trong cuộc sống giữa thế giới mà không cần phải xa lánh thế 
giới" (theo quan ĽiΘm cνa ng̯γi dΠch thì ý nghǫ này không Ľ¼ng vαi ý nghǫ 
cνa nhà s̯ Buddhadasa bεi vì mλc Ľ²ch tΧi hͻu cνa Phͻt Giáo là thoát ra 
khΥi thΔ giαi hay ít ra là v̯ιt lên trên thΔ giαi. ThiΔt nghǫ Didier 
Treutenaere Ľͯy sχ suy luͻn cνa mình qu§ xa v¨ §p ĽΊt cho nhà s̯ 
Buddhadasa nhυng ý nghǫ và nhυng chν Ľ²ch kh¹ng phͩi cνa ông, bεi vì 
mίt nh¨ s̯ thuίc tͭm cη nh̯ ông rͫt có thΘ chΞ nghǫ ĽΔn cách giúp nhυng 
ng̯γi chung quanh tìm lͫy sχ giͩi thoát cho mình. Sχ suy nghǫ và lý luͻn 
cνa D. Treutenaere mang tính cách "T©y Ph̯̭ng" v¨ phi°u l̯u rõ rΜt khi 
liên kΔt cách giͩi thích giáo lý Phͻt giáo cνa mίt nh¨ s̯ vαi tình trͧng xã 
hίi và chính trΠ cνa xο sε Thái Lan).  
 Nhằm mục đích thực hiện chủ đích đó, Buddhadasa bình giải lại toàn 
bộ giáo lý dựa vào các quan điểm chung của dư luận và nhằm đáp ứng sự 
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mong đợi của xã hội hiện đại. Sự bình giải trở lại giáo lý gồm có hai đường 
hướng: thứ nhất là "hóa giải tính cách huyền thoại" (démythologisation) 
trong toàn bộ giáo lý Phật Giáo và thứ hai là thu gọn tất cả những gì mang 
tính cách "siêu nhiên" ghi chép trong Kinh sách và biến chúng trở thành 
những thể dạng tâm thần.  
 Việc "thu gọn" giáo lý thì được dựa vào hai cách khác nhau. Cách 
thứ nhất là loại bỏ những gì dư thừa trong Kinh điển và xem đấy là những 
thứ không đích thật. Các tiêu chuẩn để gạn lọc những gì không đích thật 
trong Đạo Pháp chỉ là một hình thức đánh lạc hướng các tiêu chuẩn thuộc 
vào lãnh vực khoa học luận (épistémologie - còn gΣi là triΔt lý vΖ sχ hiΘu 
biΔt) về "lợi ích tinh thần" (tοc là thΘ dͧng tinh thͭn do sχ giυ giαi mang 
lͧi) mà Đức Phật đã đưa ra gọi là kusala (nguyên nghǫa tiΔng Pa-li l¨ ĽiΖu 
thiΜn, ĽiΖu tΧt) tức có nghĩa là sự "lợi lạc ", để biến nó trở thành những gì 
ích lợi trong cuộc sống "tại nơi này" và "ngay trong lúc này" (Ĩ Ľͩ kích 
quan ĽiΘm cνa Buddhadasa chν tr̯̭ng tu giαi chΞ là cách mang lͧi mίt 
mͩnh Ľͫt thuͻn lιi ĽΘ chuͯn bΠ cho sχ phát triΘn trí tuΜ tοc là sχ quán thͫy 
sâu xa vΖ hiΜn thχc). Tiện đây cũng xin nêu lên là sự "lợi ích tinh thần" mà 
Đức Phật xem là những gì mang tính cách cá nhân và thực dụng (sχ giυ 
giαi cνa mέi ng̯γi) phải được xem như là đúng khi nào nó có thể mang lại 
sự an vui toàn cầu và sự hòa đồng giữa các tôn giáo... (quͩ thͻt sχ lý luͻn 
cνa D. Treutenaere c· h̭i quá phong phú và gͭn vαi sχ t̯εng t̯ιng h̭n 
là sχ thͻt. NΔu Ľ¼ng thͻt l¨ nh¨ s̯ Buddhadasa có "Ḽ̌n giͩn hóa" giáo lý 
Ľi nυa thì Ľͫy cȈng kh¹ng phͩi là mίt hình thοc Ľ§nh lͧc h̯αng các tiêu 
chuͯn thuίc lãnh vχc khoa hΣc luͻn, mà thͻt ra Ľͫy chΞ là nh΄m vào mλc 
Ľ²ch thχc tiΚn gi¼p ng̯γi tu tͻp tìm hiΘu nhυng gì thiΔt thχc trong ņͧo 
Pháp, loͧi trρ sχ nghi ngγ và dΠ Ľoan v¨ nhυng gì thuίc lý thuyΔt và triΔt 
hΣc siêu hình, hͭu gi¼p ng̯γi tu tͻp b̯αc thΆng v¨o con Ľ̯γng Ľ̯a ĽΔn sχ 
giͩi thoát khΥi khΫ Ľau, và tu giαi thì chΞ là cách giúp mang lͧi cho ng̯γi 
tu tͻp nhυng ĽiΖu kiΜn thuͻn lιi ĽΘ thχc hiΜn sχ chú tâm và quán thͫy sâu 
xa, không phͩi l¨ ĽΘ "thχc hiΜn sχ an vui toàn cͭu v¨ ho¨ ĽΩng tôn giáo" 
nh̯ quan niΜm cνa Didier Treutenaere - ghi chú thêm cνa ng̯γi dΠch). 
 Phương cách thứ hai của sự "thu ngắn" là chấp nhận có hai cách hiểu 
biết khác nhau đối với những gì được ghi chép trong Kinh sách và không 
bị loại bỏ, sở dĩ có hai cách hiểu biết khác nhau là vì có một số phân đoạn 
phải được hiểu và được bình giải bình thường bằng ngôn từ thông dụng 
hàng ngày (phasa khon), và một số khác thì phải hiểu bằng "ngôn từ Đạo 
Pháp" (phasa tham). Theo Buddhadâsa thì sự lẫn lộn sở dĩ đã xảy ra là vì 
một số văn bản trong Kinh sách có thể hiểu thẳng và bình giải một cách 
bình thường thế nhưng trên thực tế thì đấy lại là những cách nói ẩn dụ bằng 
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"ngôn từ Đạo Pháp"; chính ở điểm này Buddhadasa đã chuyển đổi chủ 
thuyết về hai sự thật là sự thật quy ước (sammati-sacca) và sự thật tuyệt đối 
(paramatha-sacca) theo cách đã được trình bày trong Luͻn Tͧng 
(Abhidhamma-pitaka), ông cho rằng các cách định nghĩa nguyên thủy này 
mang tính cách thêm thắt và dư thừa. Theo Buddhadasa thì sự duyệt xét 
bằng ngôn từ phasa tham (ngôn tρ ņͧo Pháp) trên đây sẽ giúp khám phá 
trở lại Phật Giáo nguyên thủy sau khi đã loại bỏ được những thứ vướng 
mắc lệch lạc trong việc thờ cúng thần linh, những gì liên hệ đến đạo Bà-la-
môn hoặc những gì mang tính cách dân gian, và đồng thời chứng minh cho 
thấy là thông điệp của Phật Giáo mới này sẽ mang tính cách toàn cầu, thích 
nghi với các đòi hỏi của lý trí và xã hội tân tiến ngày nay. 
 Sau đây là một vài thí dụ về sự chỉnh đốn lại một số thuật ngữ và 
khái niệm Phật Giáo bằng "ngôn từ Đạo Pháp"  
 Thuật ngữ "deva" (trγi, thi°n, ĽΖ-bà) không còn dùng để chỉ các 
chúng sinh siêu nhân dạng mà chỉ để chỉ định những con người "thánh 
thiện" theo ý nghĩa bình dân, tức có nghĩa là những con người tràn đầy 
hạnh phúc và sự toại nguyện: "Trong thΔ giαi con ng̯γi, nΔu có nhυng ai 
không cͭn phͩi làm viΜc (tοc phͩi chΠu khΫ nhΣc), hoΊc lo âu, hoΊc mang 
nhυng gánh nΊng n¨o Ľ·, và ĽΩng thγi thì lúc nào cȈng thanh thͩn, vui 
Ľ½a, th̯ giãn, thì Ľͫy là nhυng ng̯γi có thΘ Ľ̯ιc gΣi "thiên nhân" 
(thewada , devata). ThΔ nh̯ng, nΔu nh̯ hΣ không giυ Ľ̯ιc thΘ dͧng ͫy 
bΖn vυng trong nhiΖu giγ liên tiΔp thì hΣ sΒ bΠ thi°u ĽΧt bεi sχ sι hãi và 
bͫt hͧnh sau Ľ·, chΆng khác gì ṋi chΧn ĽΠa ngλc. Khi hΣ bͻn tâm vαi 
nhυng viΜc th̯γng nhͻt thì hΣ sΒ là con ng̯γi, thΔ nh̯ng khi hΣ cͩm thͫy 
mãn nguyΜn thì hΣ là nhυng vΠ "thiên nhân ". 
 Do đó, các thuật ngữ như "deva-loba" [cõi của các vị "trời" hay cõi 
thiên] hay "yama-loka" [cõi Diêm Vương hay cõi địa ngục] không còn chỉ 
định các lãnh vực hiện hữu thực sự nữa (vì Ľͫy chΞ là nhυng thΘ dͧng tâm 
thͭn theo chν thuyΔt "rút ngͽn"); tin vào những thứ ấy tức "có nghĩa là dị 
đoan": "Thi°n Ľ̯γng v¨ ĽΠa ngλc nào có xa xôi gì nhau. Trong mίt khoͩnh 
khͽc bͧn có thΘ vΣt l°n thi°n Ľ̯γng hay là r̭i xuΧng ĽΠa ngλc. Nhυng 
chuyΜn nh̯ thΔ có thΘ liên tiΔp xͩy ra trong mίt ngày. Các cͫp bͻc hiΜn 
hυu khác nhau thͻt ra chΞ là các thΘ dͧng cͩm nhͻn cνa ta trong cuίc 
sΧng h΄ng ngày: nhυng lúc cͩm thͫy hͧnh phúc và hân hoan thì Ľͫy là 
thi°n Ľ̯γng; nhυng lúc thͫt vΣng và u sͭu thì Ľͫy là ĽΠa ngλc"... [...]  
 Thuật ngữ "jati" [sự "sinh"] cũng được định nghĩa lại: 

"Chữ "sinh" có nghĩa là cách thể hiện của ý nghĩ sai lầm về cái 
"Tôi", về "chính Tôi". Nó không xác định một sự sinh thân xác 
như người ta vẫn tưởng. Khái niệm sai lầm cho rằng "sinh" là sự 
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sinh thân xác là một chướng ngại hàng đầu ngăn chận sự hiểu biết 
giáo lý của Đức Phật". [...] (cȈng xin mͧn phép nhͽc thêm là chυ 
"sinh" - jati - trong Phͻt giáo có nghǫa là sχ "hình thành" hay 
mΧi dây trói buίc thο m̯γi hai trong sΧ m̯γi hai mΧi dây gΣi là 
"thͻp nhΠ nhân duyên", tοc có nghǫa là hͻu quͩ phát sinh tρ vô 
minh, và  còn gΣi là "vô minh nguyên thνy" tοc là sχ hiΘu biΔt sai 
lͭm vΖ hiΜn thχc và bám víu vào cái tôi hay cái ngã. Tr°n ph̯̭ng 
diΜn "thχc tΔ" thì "sinh" là sχ thλ thai, tοc là khoͩnh khͽc xͩy ra 
sχ phΧi hιp giυa tinh trùng và mίt noãn cͭu t̯ιng tr̯ng cho 
khεi ĽiΘm cνa mίt sχ hình thành vͻt chͫt, không phͩi là lúc lΣt 
lòng mΎ. Theo Buddhadasa v¨ theo nh̯ lγi trích d͵n tr°n Ľ©y thì 
sχ sinh chính là nhυng lúc hiΘn hiΜn ra cái "tôi" hay "cái ngã" 
trong tâm thοc cνa mέi ng̯γi trong cuίc sΧng h΄ng ngày, nói 
cách khác là sχ sinh phát hiΜn liên tλc trong tâm thοc ta - trong 
"Ľͭu" ta - mέi khi ta phát lί cͩm nghǫ vΖ cái tôi hay vΖ chính 
mình. Quan ĽiΘm này rͫt cao thâm và uyên bác liên hΜ ĽΔn sχ 
bám víu vào cái ngã biΘu tr̯ng cho vô minh nguyên thνy, và có 
thΘ là Didier Treutenaere không nghǫ ĽΔn sχ cao thâm này khi 
tìm cách Ľͩ kích Buddhadasa - ghi chú thêm cνa ng̯γi dΠch). 

 Buddhadasa cũng cho thấy là ông không hoàn toàn đồng ý với cách 
giải thích thường thấy về sự tạo tác do điều kiện mà có (production 
conditionnée / conditioned co-production / lý duyên khεi) - theo như cách 
hiểu của Phật Âm (Buddhagosa) chẳng hạn -, đấy là cách cho rằng sự sai 
lầm trên đây (tοc hiΘu "sinh" hay "jeti" nh̯ l¨ mίt sχ ‘Tái Sanh’ thân xác) 
sở dĩ xảy ra là vì chấp nhận sự hiện hữu tự tại của âtta (tοc cái ngã, có 
nghǫa là nΔu chͫp nhͻn có cái ngã thì sΒ Ľ̯̭ng nhi°n phͩi có mίt c̭ sε 
chuyΘn tͩi cho cái ngã ͫy, Ľͫy sΒ là mίt cách gián tiΔp chͫp nhͻn mίt sχ 
‘Tái Sanh’ thân xác), hoặc tệ hơn thì đấy cũng có thể là một âm mưu phá 
hoại của đạo Bà-la-môn nhằm mục đích hủy diệt Phật Giáo từ những thời 
kỳ sau lần kết tập Đạo Pháp lần thứ ba (Ľͧo Bà-la-môn xem cái "ngã" là 
bͫt diΜt, do Ľ· nΔu xem sχ ‘Tái Sanh’ hiΜn hυu thͻt tοc là mίt cách gián 
tiΔp xem cái ngã tr̯γng tΩn, Ľͫy là nhυng gì trái ng̯ιc vαi Phͻt giáo). 
Buddhadasa bác bỏ quan điểm cho rằng "sự tạo tác do điều kiện mà có" hội 
đủ tư cách để giải thích về hiện tượng ‘Tái Sanh’; đối với ông 
paticcasamuppâda (hiΜn t̯ιng tͧo t§c do ĽiΖu kiΜn hay lý duyên khεi) chỉ 
dùng để giải thích sự phát hiện của khổ đau trong một khoảnh khắc thời 
gian nào đó (mà không hΖ trχc tiΔp liên hΜ ĽΔn hiΜn t̯ιng ‘Tái Sanh’). Do 
đó ông cho rằng từ trước đến nay người ta đã gán cho quy luật đó một vai 
trò quá đáng (tοc là xem quy luͻt t̯̭ng li°n t̯̭ng kΔt v¨ t̯̭ng tͧo -  
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paticcasamupada - là mίt quy luͻt chi phΧi tͫt cͩ mΣi hiΜn t̯ιng vͻt chͫt 
cȈng nh̯ phi-vͻt-chͫt trong vȈ trλ và do Ľ· nó cȈng ͩnh h̯εng và chi 
phΧi cͩ sχ kΔt nΧi và liên kΔt giυa các kiΔp ‘Tái Sanh’ - ghi chú thêm cνa 
ng̯γi dΠch).  
 Quan điểm đó của Buddhadasa cũng có thể hiểu như cách phủ nhận 
sự ‘Tái Sanh’, hoặc nói một cách tế nhị hơn thì đấy là cách không thật sự 
xác nhận sự hiện hữu của hiện tượng ‘Tái Sanh’, và phía sau sự kiện không 
xác nhận (có sχ ‘Tái Sanh’) ấy thì ông cũng cảnh giác nguy cơ không được 
rơi vào lãnh vực của chủ nghĩa vĩnh cữu (éternalisme / eternalism), (cách 
lͻp luͻn cνa Didier Treutenaere vô cùng lͽc léo và khúc triΔt hͭu tìm mΣi 
c§ch ĽΘ bác bΥ cách lͻp luͻn cνa  Buddhadasa): "Đối với vấn đề "kiếp 
sau" thì phải vô cùng thận trọng. Một sự sai lầm thật nhỏ sẽ làm phát sinh 
ra sassatadinghi, tức là chủ thuyết vĩnh cữu (vǫnh h΄ng, bͫt diΜt, tr̯γng 
tΩn) do người Bà-la-môn chủ xướng, tức có nghĩa là tin vào một con người 
sau khi chết thì cũng chính con người ấy sẽ ‘Tái Sanh’ trở lại". [...] (mίt 
ĽiΖu cͩnh giác rͫt chính xác và hιp lý cνa Buddhadasa)  
 Chủ thuyết thu ngắn đó (réductionism) đáp ứng một cách hoàn hảo 
cho những đòi hỏi tín ngưỡng của tầng lớp trung lưu đô thị mới - luôn 
muốn "thu hoạch" được tối đa bằng một sự "đầu tư cá nhân" tối thiểu - đến 
độ đã tạo ra những tác động trên bình diện địa phương (tοc n̯αc Thái Lan) 
với một tầm ảnh hưởng thật rộng lớn; bởi vì các quan điểm đó được phát 
triển ngay từ bên trong Phật Giáo Theravada bởi một nhà sư đáng kính, và 
đấy chính là lý do đã mang lại cho các quan điểm này một sự chính đáng 
nào đó (thͻt ra cách lý luͻn tr°n Ľ©y cνa D. Treutenaere Ľã Ľ̯ιc Ľͯy Ľi 
quá xa, gͭn vαi sχ t̯εng t̯ιng và không kiΘm chοng Ľ̯ιc, mà dλng ý là 
ĽΘ giͩi thích tͭm ͩnh h̯εng rίng lαn cνa Buddhadasa tͧi Thái Lan - ghi 
chú thêm cνa ng̯γi dΠch). 
 Một số các học giả Phương Tây ngã theo và vay mượn ngay chủ 
thuyết này nhằm loại bỏ vấn đề ‘Tái Sanh’ và để đưa Phật Giáo hội nhập 
vào cái mớ hỗn tạp của ý thức hệ Tây phương. Chủ thuyết đó sẽ khiến cho 
Phật Giáo được chấp nhận dễ dàng hơn và trở nên thu hút hơn qua tầm 
nhìn của những con người sống dưới áp lực của "khoa học chủ nghĩa" và 
"vật chất chủ nghĩa", một quảng đại quần chúng không hướng vào một một 
mục đích tâm linh cao xa mà chỉ mưu cầu tìm cho mình một giải pháp (tͧm 
thγi) làm giảm bớt đi sự bất hạnh của chính mình, tuy nhiên không phải vì 
thế mà Phật Giáo có thể trở nên chính đáng hơn: bởi vì thật ra thì nhất định 
đấy chỉ là những gì không chính thống lắm (dù sao cȈng xin ngͩ mȈ khâm 
phλc mίt ng̯γi T©y Ph̯̭ng bͩo vΜ Phͻt Giáo triΜt ĽΘ ĽΔn mοc Ľί tôn 
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trΣng tͫt cͩ nhυng gì ghi chép trong kinh sách nguyên thνy - ghi chú thêm 
cνa ng̯γi dΠch). 
 
M�at ch�o thuy�Gt không chính th�Yng (heterodox) 
 Ngay ở Thái Lan các chủ thuyết của Buddhadasa Bhikkhu cũng đã 
từng gây ra nhiều sự tranh cãi hăng say và quyết liệt, không thể nêu ra hết 
được. Dù sao đi nữa thì cũng phải công nhận là những sự chỉ trích trên 
cũng cho thấy là chủ trương "thu ngắn" các khái niệm về cái chết, sự ‘Tái 
Sanh’ và các lãnh vực hiện hữu (tam giαi) thành ra các thể dạng tâm thần 
không được hoàn toàn phù hợp với Kinh sách cổ điển. Rất nhiều đoạn 
trong Tam Tạng Kinh định nghĩa thật minh bạch những gì mà Đức Phật 
gọi là "cái chết": "Sχ già nua, lΣm khΣm, yΔu ĽuΧi, Ľͭu bͧc, da dΐ nhŁn 
nheo, sοc sΧng suy tàn, khͩ nŁng sinh tΩn suy sλp... cνa các thΘ loͧi chúng 
sinh dù thuίc vào nhóm này hay nhóm nΣ, là nhυng gì gΣi là "sχ già nua". 
Sχ chΔt chóc, qua Ľγi, tͽt nghΞ, ra Ľi, d͵y chΔt, sχ chΔt, chͫm dοt Ľγi mình, 
bΥ lͧi các thο cͫu hιp, xa lìa thân xác, tình trͧng các khͩ nŁng sinh tΩn 
ng̯ng hoͧt Ľίng... cνa các thΘ loͧi chúng sinh, dù thuίc vào nhóm này 
hay nhóm nΣ, là nhυng gì gΣi là "cái chΔt"...  
 Trong nhiều kinh sách nguyên thủy Đức Phật thường hay ghép sự già 
nua và cái chết chung với nhau, đến mức độ gồm chung vào một thuật ngữ 
duy nhất là: jaramarana (jara là già, marana là chết). Cũng thế, sự sinh 
cũng được định nghĩa như sau: "Này các TȢ-kheo thΔ "sχ sinh" là gì? Sinh, 
nguΩn gΧc, sχ hình thành, ‘Tái Sanh’, sχ hiΘn hiΜn cνa ngȈ uͯn (sχ phát 
triΘn cνa c̭ thΘ và tâm thοc), Ľͧt Ľ̯ιc các lãnh vχc hiΜn hυu cνa các thΘ 
loͧi chúng sinh thuίc vào nhóm này hay nhóm nΣ, thì Ľͫy gΣi là "sχ sinh".  
 Đối với quá trình ‘Tái Sanh’ thì Đức Phật lại còn nêu lên một cách rõ 
ràng hơn nữa, đấy là cách quay lại tử cung một lần nữa (gabbhaseyyâ còn 
gọi là là yoni): "Này Sîha (tên mίt nhân vͻt trong kinh), theo mίt khía 
cͧnh n¨o Ľ· thì quͩ Ľ¼ng là Ta có thuyΔt giͩng chΧng lͧi sχ mang thai và 
tͻp cho c§c ĽΩ ĽΜ cνa Ta biΔt chΧng lͧi sχ mang thai (có nghǫa là thoát 
khΥi sχ ‘Tái Sanh’). NΔu có mίt ĽΩ ĽΜ nào quá sοc thèm muΧn Ľ̯ιc trͩi 
qua mίt thγi gian trong tσ cung ĽΘ tái-hình-thành, thì chính sχ thèm muΧn 
ͫy phͩi Ľ̯ιc loͧi bΥ, phͩi Ľ̯ιc nhΫ bΥ tͻn rΚ, giΧng nh̯ mίt gΧc cây dρa 
[mͫt hΔt rΚ] không còn mΣc lͧi Ľ̯ιc nυa và không còn sinh sôi Ľ̯ιc nυa. 
Chính vì thΔ mà Nh̯ Lai bͩo r΄ng mình là mίt ng̯γi chΧng lͧi sχ mang 
thai.N¨y Sih©, ṋi con ng̯γi Nh̯ Lai sχ thèm muΧn Ľ̯ιc trͩi qua mίt 
thγi gian trong tσ cung ĽΘ Ľ̯ιc tái-hình-thành, Ľ̯ιc tái-sinh trε lͧi Ľã bΠ 
loͧi bΥ, n· Ľã bΠ nhΫ bΥ tͻn rΚ, giΧng nh̯ mίt gΧc cây dρa [không còn rΚ 
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khiΔn cho nó] không còn mΣc lͧi Ľ̯ιc nυa và không còn sinh sôi Ľ̯ιc 
nυa". 
 Tánh cách hiện thực của sự hiện hữu sau cái chết vật chất và sự ‘Tái 
Sanh’ (dưới thể dạng hình tướng hay vô hình tướng) trong nhiều lãnh vực 
hiện hữu khác nhau (tam giαi) được xác định như sau: "Sau khi chΔt và 
th©n x§c Ľã bΠ hνy hoͧi, thì sΒ ‘Tái Sanh’ vào mίt cõi thuͻn lιi thuίc vào 
mίt lãnh vχc cao, [hoΊc] vào mίt cõi bͫt thuͻn lιi thuίc mίt lãnh vχc 
thͫp k®m, trong ĽΠa ngλc..." Dù muốn hay không thì cũng không thể nào 
bác bỏ được cách chỉ định cái chết vật chất (tοc "sχ tan rã cνa thân xác" 
trong câu phát biΘu tr°n Ľ©y) sẽ được tiếp nối bằng một sự ‘Tái Sanh’ vào 
một lãnh vực hiện hữu có thật. Câu trích dẫn trên đây không phải là một 
trường hợp duy nhất và cũng không thuộc vào bất cứ một sự bình giải mới 
mẻ được ghép thêm sau này để mà có thể loại bỏ được dễ dàng: người ta có 
thể tìm thấy các trích dẫn mang cùng một ý nghĩa như trên đây 78 lần trong 
Tr̯γng A Hàm (Dîgha-nikâya), 250 lần trong Trung A Hàm (Majjhima-
nikâya), 244 lần trong Tͧp A Hàm (Samyutta-nikâya), 264 lần trong TŁng 
Chi Bί Kinh (Anguttara-nikâya), 23 lần trong TiΘu Bί Kinh (Khuddaka-
nikâya), 19 lần trong Luͻt Tͧng (Vinaya-pitaka) và 17 lần trong Luͻn Tͧng 
(Abhidhamma-pitaka). 
 
M�at s�y hi�Ku bi�Gt phi�Gn di�On  
    Sự đơn giản hóa các lãnh vực hiện hữu để biến chúng trở thành 
những thể dạng tâm thần và sự thu ngắn chu kỳ ‘Tái Sanh’ trở thành các 
thể dạng hiện hữu sẽ không mang lại một sự hiểu biết mới lạ nào cho Đạo 
Pháp hay là một sự hiểu biết "đích thật" nào cả, mà chỉ đưa đến một tầm 
nhìn nông cạn về giáo huấn của Đức Phật. Sở dĩ nông cạn là bởi vì mục 
đích theo đuổi không phải là sự tìm kiếm sự thật mà đúng hơn là một sự 
thích ứng sự thật vào một khuôn khổ khái niệm cứng nhắc. Sở dĩ nông cạn 
là bởi vì chính sự suy nghĩ đã dừng lại ở nửa đường: dù Đức Phật cho biết 
là tâm thức luôn giữ một vai trò ưu thế và là con đường giúp để trau dồi 
các phẩm tính tinh thần, thế nhưng không phải đấy là lý do để thiết đặt một 
ngành tâm lý học thuần túy, mà đúng hơn chỉ là cách cho biết tâm thức giữ 
vai trò chủ động tạo ra mọi khổ đau (tức là khổ đau vì sự ‘Tái Sanh’) và 
giúp làm dập tắt mọi khổ đau (có nghĩa là loại bỏ được sự ‘Tái Sanh’ hay ít 
ra cũng giúp ‘Tái Sanh’ trong một môi trường thuận lợi).   
  Quả thật hoàn toàn đúng là con người trong từng giây phút một cảm 
nhận được các thể dạng tâm thần có thể xem như là "thiên đường" hay "địa 
ngục"; quả thật hoàn toàn đúng là sự tiếp nối tâm thần trong mỗi một phần 
triệu giây có thể biểu trưng cho cái chết và một hình thức ‘Tái Sanh’ nào 
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đó (mέi mίt khoͩnh khͽc trên dòng tiΔp nΧi liên tλc cνa tâm thοc có thΘ 
biΘu tr̯ng cho sχ chͫm dοt và mίt thΘ dͧng hình thành dính liΖn nhau - 
ghi chú thêm cνa ng̯γi dΠch); quả thật hoàn toàn đúng là Đức Phật có 
khuyên dạy phải chủ động các thể dạng tâm thần và phát huy tri thức cũng 
như sự hiển hiện và tắt nghỉ của chúng. Thế nhưng Đức Phật không dừng 
lại ở giữa dòng sông mà đã giảng rằng sự hiểu biết các quá trình tâm lý chỉ 
có thể mang lại lợi ích khi nào nó giúp để trau dồi các thể dạng tâm thần 
tích cực, mang lại sự lợi ích (kusala), đại khái như "phúc hạnh ở cõi thiên 
đường", các thể dạng đó sẽ giúp những Phật tử kém cỏi ‘Tái Sanh’ một 
cách thực sự (bằng hình tướng hay vô-hình-tướng) trong một lãnh vực hiện 
hữu thuận lợi hơn, hay giúp cho các Phật tử ở các cấp bậc cao thâm đạt 
được niết-bàn (nibbana) hầu chấm dứt sự ‘Tái Sanh’.  
 Cách đồng hóa các thể dạng tâm thần với các thể dạng "thiên đường" 
hay "địa ngục" không đi ngược lại sự xác nhận là có các lãnh vực hiển hữu 
thật sự (tam giαi). Trái lại là đằng khác: đấy là các thể dạng tâm thần lập đi 
lập lại và được củng cố thêm - đấy là quy luật của nghiệp - và chúng sẽ đưa 
đến một sự ‘Tái Sanh’ trong một hoàn cảnh ‘Tái Sanh’ có thật (thΘ dͧng 
tâm thͭn cνa mίt cá thΘ sΒ quy ĽΠnh hoàn cͩnh ‘Tái Sanh’ cνa cá thΘ ͫy 
trong mίt cõi ‘Tái Sanh’ có thͻt). 
 Kinh sách gọi các lãnh vực hiện hữu do cái chết mang lại là "các trú 
xứ của tri thức" và đấy là các lãnh vực hiện hữu được quy định bởi sự vận 
hành của tâm thức của các chúng sinh sống trong đó; và hầu hết các chúng 
sinh trú ngụ trong các thể dạng ấy thì hoặc là không mang một hình tướng 
vật chất nào cả mà chỉ đơn thuần là những thể dạng tâm thần, hoặc mang 
hình tướng vật chất thật vi tế và luôn bị lấn lướt bởi một sự sinh hoạt tâm 
thần tinh tế; các người tu tập khổ hạnh lúc sống có thể đạt được sự cảm 
nhận về các thể dạng trên đây, đấy là những sự cảm nhận phát hiện trong 
lúc đang hành thiền, tức có nghĩa là các thể dạng hoàn toàn mang tính cách 
tâm thần mà họ đã thực hiện được.  
 Thật hết sức quan trọng phải công nhận rằng các thể dạng hiện hữu 
đó trên phương diện phẩm chất không khác biệt với các thể dạng tương 
đương với các thể dạng trong sự hiện hữu hiện tại (tοc cνa mίt cá thΘ Ľang 
sΧng). Thiền định có nghĩa là trong lúc còn sống thực hiện được, nếu có 
thể, một sự chủ động hoàn toàn một cấp bậc sinh hoạt tâm thần nào đó, và 
nếu có thể giữ cho thể dạng tâm thần ấy bền vững trong lúc xảy ra cái chết 
thì nó sẽ tiếp tục kéo dài sau cái chết dưới một thể dạng hiện hữu thuộc vào 
một cấp bậc nào đó. [...] (cȈng xin mͧn phép nêu lên phép thiΖn ĽΠnh này 
cȈng là mίt phép tͻp luyΜn cνa Kim C̯̭ng Thρa - ghi chú thêm cνa ng̯γi 
dΠch).  
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 Nếu cho rằng sự ‘Tái Sanh’ vào các lãnh vực hiện hữu khác nhau 
nhất thiết là một sự kéo dài của thể dạng tâm thần ưu thế chi phối cuộc 
sống trước đây của một người hấp hối và người này có thể tiếp tục cảm 
nhận được thể dạng đó vào những giây phút cuối cùng, thì trong trường 
hợp này cũng có thể xem các chủ thuyết "tâm lý hóa" có thể chấp nhận 
được trên một số khía cạnh nào đó.  
 Dù sao thì đấy cũng không phải là một lý do để chấp nhận chủ thuyết 
cho rằng các thể dạng tâm thần khác nhau và các lãnh vực hiện hữu khác 
nhau chỉ thuộc vào một kiếp sống duy nhất trong hiện tại và sau đó sẽ tan 
biến với sự sống đó (Ľ©y l¨ mίt luͻn cο cho thͫy Didier Treutenaere 
không hiΘu t̯γng tͻn chν thuyΔt thu ngͽn cνa khuynh h̯αng cͩi tiΔn), bởi 
vì đấy là cách cho thấy chúng ta đã lọt ra ngoài giáo lý Phật Giáo của các 
vị Thera (các vΠ Tr̯εng lão hay Ng̯γi x̯a - tοc nguyên thνy) và cũng có 
thể nói là đi ra ngoài cả Phật giáo nói chung. Chẳng phải là Đức Phật đã 
luôn nhắc nhở chúng ta phải xem Đạo Pháp trái ngược lại với sự tin tưởng 
sai lầm của chủ nghĩa đoạn diệt (h̯ v¹) hay sao. 

 
Bánh xe cνa sχ sΧng hay bánh xe luân hΩi tìm thͫy trong  

hang Ľίng ņͧi Túc (Dazu) tͧi tΞnh Tο Xuyên (Trung QuΧc) 
 
 

Vài lời ghi chú của người dịch: 
 Tài liΜu tr°n Ľ©y cho thͫy mίt sχ tranh biΜn giυa hai khuynh h̯αng 
có thΘ tͧm gΣi là "bͩo thν" và "cͫp tiΔn" ĽΧi vαi hiΜn t̯ιng ‘Tái Sanh’, 
Ľ̯ιc hΣc giͩ và triΔt gia Phͻt Giáo là Didier Treutenaere Ľοng vΖ phe 
"bͩo thν" nêu lên và phân tích. NΔu ch¼ng ta r̭i v¨o sχ tranh cãi và nhͫt 
l¨ ĽΘ bͩo vΜ mίt vΠ thΔ hay mίt chính kiΔn n¨o Ľ· thì nhͫt ĽΠnh chúng ta sΒ 
không tránh khΥi các ngõ ngách lͽc léo cνa t̯ duy. Hͻu quͩ mang lͧi là 
sχ bΔ tͽc hay lͧc h̯αng, v¨ Ľͫy chính là nhυng gì mà ņοc Phͻt luôn cͩnh 
gi§c c§c ĽΜ tσ cνa Ngài. 
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 Thí dλ nh̯ tͫt cͩ c§c ng̯γi Ľ̯a ra c§c quan ĽiΘm liên hΜ ít nhiΖu 
ĽΔn chν ĽΖ tr°n Ľ©y l¨ Stephen Batchelor, Didier Treutenaere, vΠ tác giͩ 
bài viΔt này cνa ViΜn ņͧi HΣc Phͻt Giáo Âu Châu... và kΘ cͩ ng̯γi dΠch, 
tͫt cͩ có thΘ ngΩi xuΧng vαi nhau ĽΘ trχc tiΔp tham gia vào cuίc thͩo luͻn 
thì chúng ta cȈng sΒ t̯εng t̯ιng Ľ̯ιc là cuίc thͩo luͻn Ľ· sΒ trε nên bͫt 
tͻn và sΒ chΆng Ľi ĽΔn Ľ©u cͩ. Ri°ng nh¨ s̯ Buddhadasa thì không còn 
Ľͫy nυa ĽΘ mà tham gia vαi chúng ta, dù cho ngài còn hiΜn diΜn Ľi nυa thì 
cȈng rͫt có thΘ là ngài chΞ mΞm c̯γi và không tranh biΜn vαi chúng ta ĽΘ 
làm gì. 
 Vài lγi ghi ch¼ d̯αi Ľ©y chΞ là mίt vài thiΘn kiΔn nêu lên ĽΘ cùng vαi 
ng̯γi ĽΣc suy t̯ m¨ th¹i: 
 1- Ng̯γi ta th̯γng cho r΄ng Phͻt Giáo rͫt gͭn vαi khoa hΣc, và mίt 
trong nhυng khía cͧnh t̯ιng tχ giυa khoa hΣc và phͻt Giáo là sχ tiΔn hoá 
hay là sχ cͩi tiΔn không ngρng. ņΧi vαi khoa hΣc thì các giͩ thuyΔt thay 
nhau bΠ Ľ§nh ĽΫ giúp cho khoa hΣc Ľͧt Ľ̯ιc nhυng hiΘu biΔt mαi h̭n v¨ 
ch²nh x§c h̭n. ņΧi vαi Phͻt Giáo thì các hΣc thuyΔt thay nhau góp phͭn 
giúp cho Phͻt Giáo ngày càng trε n°n phong ph¼ h̭n. ņͫy cȈng là mίt 
n®t ĽΊc thù mà tͫt cͩ các tôn giáo khác không có. 
 Vào thΔ kϋ thο II Long Thλ khai triΘn hΣc thuyΔt Trung Quán, vào 
thΔ kϋ thο IV V¹ Tr̯αc v¨ ng̯γi em là ThΔ Thân khai triΘn hΣc thuyΔt Duy 
Thοc, vào các thΔ kϋ thο VII và thο VIII thì Kim C̯̭ng Thρa Phát triΘn 
mͧnh mΒ..., Ľͫy là nhυng biΔn cΧ lαn Ľã xͩy ra trên dòng tiΔn hóa cνa 
Phͻt Gi§o. ņͫy l¨ ch̯a kΘ ĽΔn vô sΧ c§c Ľͧi luͻn s̯, chΆng hͧn nh̯ Hί 
Pháp (thΔ kϋ thο V), Trͭn Na (thΔ kϋ thο VI), BΩ-ĽΖ ņͧt -ma (thΔ kϋ thο 
VI), Pháp Xοng (thΔ kϋ thο VII), HuΜ NŁng (thΔ kϋ thο VII), TΠch Hί (thΔ 
kϋ thο VIII), TΠch Thiên (thΔ kϋ thο VIII), ņͧo Nguyên (thΔ kϋ XIII), v.v..., 
và v.v... cho ĽΔn ng¨y nay l¨ ņοc ņͧt-Lai Lͧt-Ma, tͫt cͩ Ľã thay nhau 
bình giͩi Ľͧo Pháp góp phͭn giúp cho giáo lý nhà Phͻt ngày càng trε nên 
phong ph¼ h̭n, t̯̭ng tχ nh̯ mίt gΧc cΫ thλ luôn xanh t̯̭i v¨ rιp bóng, 
kh¹ng nh̯ mίt gΧc cây chΔt khô cνa nhυng gi§o ĽiΖu cοng nhͽc.  
 Kim C̯̭ng Thρa không phͩi là mίt tông phái riêng biΜt, cȈng kh¹ng 
phͩi là mίt hình thοc thoái hóa hay lΜch lͧc cνa Phͻt Gi§o, m¨ Ľ¼ng h̭n 
là mίt sχ phát triΘn khá tχ nhiên cνa ņͧi Thρa dχa vào các phép tu tͻp 
ĽΊc thù. NΔu muΧn tìm thͫy nhυng biΔn ĽΫi khác cνa giáo lý nhà Phͻt thì 
cȈng c· thΘ Ľi ng̯ιc trε vΖ xa h̭n nυa, chΆng hͧn nh̯ Ľͧi hίi kΔt tͻp ņͧo 
Pháp vào thΔ kϋ thο I sau Tây lΠch Ľã cho thͫy sχ xuͫt hiΜn cνa 4 tông 
phái, mέi tông phái lͧi có nhiΖu hΣc phái khác nhau, gΩm chung tͫt cͩ là 
18 hΣc ph§i. Ng̯ιc xa h̭n nυa thì vào thΔ ky thο III tr̯αc Tây lΠch thì Ľͧi 
hίi kΔt tͻp ņͧo Ph§p d̯αi triΖu Ľͧi vua A-dλc là mίt Ľͧi hίi quan trΣng 
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nhͫt nh΄m mλc Ľ²ch loͧi bΥ nhυng thêm thͽt "dΠ giáo" hoΊc không chính 
thΧng, và ngay vào thγi kȢ xa x̯a này cȈng Ľã thͫy xuͫt hiΜn hai Ľ̯γng 
h̯αng Phͻt Gi§o kh§c nhau l¨ Sthavirav©din (Th̯ιng TΣa Bί) và 
Mah©sanghika (ņͧi Chúng Bί). Ngoài ra cȈng còn có mίt sχ kiΜn khác 
Ľ§ng ĽΘ quan tâm, ͫy là tͫt cͩ các kinh sách sαm nhͫt ghi chép b΄ng chυ 
viΔt, d½ Ľͫy là cνa Phͻt Giáo Nguyên Thνy hay cνa ņͧi Thρa thì cȈng ĽΖu 
xuͫt hiΜn vào khoͩng thΔ kϋ thο I tr̯αc Tây lΠch. Tóm lͧi là rͫt khó ĽΘ có 
thΘ khΆng ĽΠnh là kinh sách nào nguyên thνy h̭n v¨ phͭn giáo lý nào 
chính thΧng h̭n. 
 Tóm lͧi khi tͧo Ľ̯ιc cho mình mίt tͭm nhìn bao quát h̭n thì chúng 
ta cȈng sΒ ít bΠ r̭i v¨o nhυng ngõ ngách chͻt hΎp cνa t̯ duy h̭n. Nhυng 
vΠ luͻn s̯ thuίc tͭm cη cνa Buddhadasa thͻt hΔt sοc cͭn thiΔt cho sχ phát 
triΘn cνa Phͻt Giáo nói chung trong thγi Ľͧi cνa chúng ta. Có thΘ vì 
Buddhadasa là mίt con ng̯γi quá sοc khiêm tΧn, giͩn dΠ v¨ k²n Ľ§o nên 
Ľã khiΔn chúng ta vì vô minh mà không nhìn thͫy Ľ̯ιc chiΖu s©u ṋi ¹ng 
và nhυng t̯ t̯εng "siêu-thΔ-tλc" cνa ông. 

 
Buddhadasa Bhikkhu (1906-1993) 

 
 2- Vͫn ĽΖ ‘Tái Sanh’ là mίt vͫn ĽΖ gͭn nh̯ l¨ "bͫt khͩ t̯ nghΠ" ĽΧi 
vαi Phͻt gi§o, do Ľ· thiΔt nghǫ cȈng kh¹ng cͭn bàn thͩo thêm trong phͭn 
ghi chú này. ChΞ xin nhͽc lͧi l¨ trong Ľ°m gi§c ngί, ņοc Phͻt Ľã nhìn 
thͫy hΔt tͫt cͩ các tiΖn kiΔp cνa Ngài. Chúng ta vì vô minh dͭy ĽΊc và 
nhυng thο hiΘu biΔt quy ̯αc thu g·p Ľ̯ιc quá nhiΖu qua sáu cσa ngõ cνa 
giác cͩm Ľã che lͫp trí tuΜ cho nên chúng ta không nhìn thͫy Ľ̯ιc quá 
khο xa xôi cνa chính mình. NΔu gͧt bΥ bαt nhυng dao Ľίng cνa các thο 
xúc cͩm bͫn loͧn và tinh khiΔt hóa tâm thοc thì chúng ta tuy không thΘ 
nhìn thͫy trχc tiΔp Ľ̯ιc tiΖn kiΔp cνa mình, thΔ nh̯ng biΔt Ľ©u cȈng c· thΘ 
nhͻn thͫy Ľ̯Σc nhυng t§c Ľίng và ͩnh h̯εng tρ nhυng gì trong các kiΔp 
sΧng quá khο trên sχ hiΜn hυu hiΜn tͧi cνa chính mình. Nhγ Ľ· ch¼ng ta 



www.phatgiaodaichung.com  *  Khái niệm "Tái Sanh" - Hoàng Phong dịch *  www.phatgiaodaichung.net 

22 

 

cȈng có thΘ tχ kiΘm chοng Ľ̯ιc hiΜn t̯ιng ‘Tái Sanh’ b΄ng chính nhυng 
cͩm nhͻn cνa mình. 
 Buddhadasa trong "QuyΘn sách cho Nhân Loͧi" có nêu lên thͻt kín 
Ľ§o sχ ‘Tái Sanh’ trong nhiΖu Ľoͧn, thΔ mà hΣc giͩ Didier Treutenaere lͧi 
không nhìn thͫy. ThiΔt nghǫ chΞ cͭn nêu lên mίt thí dλ ĽiΘn hình nh̯ sau là 
cȈng Ľν. Buddhadasa nhìn nŁm thο cͫu hιp hay ngȈ uͯn tͧo ra cá thΘ con 
ng̯γi là thΔ giαi, và cái thΔ giαi Ľ· cȈng gΩm chung vαi nó tͫt cͩ mΣi "sχ 
vͻt" khác, tοc có nghǫa là mΣi hiΜn t̯ιng trong vȈ trλ này, d½ Ľͫy là vͻt-
chͫt hay phi-vͻt-chͫt. Buddhadasa lͧi chia cái thΔ giαi Ľ· l¨m hai lãnh 
vχc: thΔ-tλc và siêu-thΔ-tλc. Lãnh vχc siêu-thΔ-tλc sau Ľ· lͧi Ľ̯ιc phân 
chia thành bΧn cͫp bͻc khác nhau: 
 - cͫp bͻc cνa nhυng "Ng̯γi b̯αc vào dòng chͩy" tοc là nhυng 
ng̯γi Ľã Ľ̯a ch©n b̯αc lên Con ņ̯γng h̯αng vΖ NiΔt-bàn. ThΔ nh̯ng 
NiΔt-bàn thì v͵n còn xa ε cuΧi Con ņ̯γng và hΣ thì còn phͩi tiΔp tλc ‘Tái 
Sanh’ cho ĽΔn khi n¨o Ľͧt Ľ̯ιc các cͫp bͻc cao h̭n. 
 - cͫp bͻc cνa nhυng "Ng̯γi chΞ còn quay lͧi mίt lͭn" tοc là nhυng 
ng̯γi chΞ còn ‘Tái Sanh’ thêm mίt lͭn cuΧi c½ng tr°n Con ņ̯γng. 
 - Nhυng "Ng̯γi không còn bao giγ quay lͧi nυa" tοc là nhυng ng̯γi 
Ľã tìm thͫy tiΖn vΠ cνa NiΔt-bàn, tr̯αc khi thχc hiΜn Ľ̯ιc NiΔt-bàn thͻt sχ. 
 - Sau hΔt là nhυng ng̯γi gΣi là A-la-hán tοc là nhυng ng̯γi Ľã Ľͧt 
Ľ̯ιc thΘ dͧng cνa NiΔt-b¨n Ľ²ch thͻt. 
 Trích d͵n tr°n Ľ©y c· lΒ cȈng Ľν chοng minh cho quan ĽiΘm cνa 
Buddhadasa vΖ sχ ‘Tái Sanh’. H̭n nυa theo Buddhadasa thì ngȈ uͯn cȈng 
chính là thΔ giαi và cái thΔ giαi Ľ· c· hai lãnh vχc: thΔ-tλc và siêu-thΔ-tλc, 
do Ľ· nΔu có ai hΥi chúng ta là NiΔt-bàn ε Ľ©u thì chúng ta dù ch̯a nhìn 
thͫy Ľ̯ιc NiΔt-bàn thΔ nh̯ng ch¼ng ta cȈng c· thΘ lͫy ng·n tay ĽΘ trΥ vào 
NiΔt-bàn trong Ľͭu cνa ch¼ng ta. ņͫy l¨ th¹ng ĽiΜp thͻt tuyΜt vγi mà 
Buddhadasa Ľã ĽΘ lͧi cho chúng ta. 
 3- ņΧi vαi  vͫn ĽΖ các lãnh vχc cνa sχ hiΜn hυu tοc là tam giαi (dλc 
giαi, sͽc giαi và vô sͽc giαi) hay lλc Ľͧo, hay sáu cõi luân hΩi (súc sinh, 
ĽΠa ngλc, ngͧ quϋ, thiên giαi và A-tu-la) thì Buddhadasa cȈng bͩo Ľͫy là 
các thΘ dͧng cνa tâm thοc cνa chính chúng ta. Thí dλ nh̯ nhυng ng̯γi 
Ľi°n loͧn chΞ thͫy trong Ľͭu toàn là ma quϋ, Ľ©m ch®m, m§u me thì Ľͫy là 
cõi ngͧ quϋ. Nhυng ng̯γi bΠ οc hiΔp, tra tͫn, ĽΣa Ľ¨y, n¹ lΜ, tù tίi thì Ľͫy 
là cõi ĽΠa ngλc. Nhυng ng̯γi Ľͭn Ľίn bΠ l̯γng gͧt, bΠ c̯ηng bοc, ngΧc 
nghΔch, khγ khͧo thì cȈng chΆng khác gì nh̯ Ľang sΧng ṋi cõi súc sinh. 
Nhυng ng̯γi may mͽn h̭n, biΔt thΔ n¨o l¨ Ľͧo Ľοc, thΔ nào là phͩi trái, 
ͫy là nhυng "con ng̯γi bình dΠ" nh̯ ch¼ng ta, tοc ý thοc Ľ̯ιc cái cõi ta-
bà cνa chính mình. Nhυng con ng̯γi cao cͩ h̭n, thanh cao h̭n, t©m thοc 
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tinh khiΔt h̭n v¨ hΣ biΔt y°u th̯̭ng nhiΖu h̭n ch¼ng ta, thì biΔt Ľ©u hΣ là 
nhυng ng̯γi Ľang sΧng trong cõi thiên nhân và hΣ có thΘ Ľang ε bên cͧnh 
chúng ta mà chúng ta không hay biΔt. Nhυng ng̯γi tu tͻp cao th©m h̭n 
nυa thì có thΘ trú xο cνa tâm thοc hΣ là cõi sͽc giαi hay vô sͽc giαi, cõi 
thiên, cõi A-tu-la mà chúng ta không nhìn thͫy Ľ̯ιc.  
 NΔu Didier Treutenaere nhͫt quyΔt cho r΄ng các cõi ‘Tái Sanh’ hay 
luân hΩi là có thͻt thì cο hΥi xem ông có thΘ d½ng ng·n tay ĽΘ trΥ vào 
nhυng cõi ͫy hay không? Chúng thuίc vào hành tinh này hay mίt ṋi n¨o 
khác trong vȈ trλ? NΔu Didier Treutenaere không lúng túng thì nhυng 
ng̯γi tu tͻp theo c§c t¹n gi§o Ľίc thͭn cȈng sΒ không lúng túng, vì nΔu hΣ 
Ľ̯ιc hΥi l¨ thi°n Ľ̯γng ε Ľ©u thì hΣ sΒ ng̯αc mͽt lên trγi và chΞ cho 
chúng ta biΔt l¨ thi°n Ľ̯γng cνa hΣ nhͫt ĽΠnh là ε trên ͫy, hoΊc t̯̭ng tχ 
nh̯ khi hΥi mίt sΧ ng̯γi tu tͻp ņͧi Thρa l¨ T©y Ph̯̭ng cνa hΣ ε Ľ©u thì 
hΣ sΒ nhìn xem là mΊt trγi lΊn vΖ h̯αng nào và sΒ trΥ cho chúng ta biΔt là 
T©y Ph̯̭ng cνa hΣ ε v¨o h̯αng ͫy.  
 4- Sau hΔt xin trích d͵n mίt Ľoͧn ngͽn trong kinh Cula-Malunkya-
sutta tοc là bͩn kinh vΖ nhυng câu hΥi v¹ ²ch, ĽΘ thay cho phͭn kΔt luͻn. 
Trong kinh này mίt ĽΜ tσ cνa ņοc Phͻt là Malunkyaputta nêu lên mίt sΧ 
thͽc mͽc cνa mình ĽΘ hΥi ņοc Phͻt nh̯ sau: 

- Sχ sΧng và thân xác là mίt thο nh̯ nhau?  
- Sχ sΧng và thân xác có phͩi là hai thο khác nhau?  
- Mίt sinh linh Ľ̯ιc giͩi thoát có hiΜn hυu sau khi chΔt hay không?  
- Mίt sinh linh Ľ̯ιc giͩi thoát không còn hiΜn hυu sau khi chΔt?  
- Mίt sinh linh Ľ̯ιc giͩi thoát hiΜn hυu nh̯ng ĽΩng thγi cȈng kh¹ng 
hiΜn hυu sau khi chΔt? 
- Mίt sinh linh Ľ̯ιc giͩi tho§t, ĽΩng thγi không hiΜn hυu cȈng 
không phͩi là không-hiΜn-hυu sau khi chΔt? 

 ņοc Phͻt trͩ lγi cho Malunkyaputta nh̯ sau:"Này Malunkyaputta, 
mΊc dù có mίt quan ĽiΘm theo Ľ· mίt sinh linh Ľ̯ιc giͩi thoát hiΜn hυu 
sau khi chΔt và có mίt quan ĽiΘm [kh§c] theo Ľ· mίt sinh linh Ľ̯ιc giͩi 
thoát sau khi chΔt không còn hiΜn hυu, nh̯ng tr̯αc nhͫt phͩi hiΘu r΄ng có 
sinh, có già, có chΔt, có khΫ, c· than kh·c, c· Ľαn Ľau, x·t xa v¨ tuyΜt 
vΣng.  [ņΧi vαi] Ta, Ta [chΞ] giͩng [cho con] vΖ sχ chͫm dοt nhυng thο ͫy 
trong thΔ giαi này, trong chính sχ sΧng này. Vì thΔ, này Malunkyaputta, 
hãy giυ lͫy trong tâm nhυng gì Ta giͩng, Ľ¼ng nh̯ Ta Ľã giͩng, và nhυng 
gì Ta không giͩng Ľ¼ng nh̯ ta kh¹ng giͩng".(theo bản dịch của Mohan 
Wijayaratna, trong Sermon du Bouddha, cerf, 1988) 
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 Có lΒ cȈng ch²nh vì thΔ m¨ Buddhadasa Ľã không nói lên nhυng gì 
vô ích.  
 
 Bures-Sur-Yvette, 25.01.2012 

Hoàng Phong chuyển ngữ 
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